
BM01/QT02-KHHT

Giờ M.n Nước dưới 0.8m

8:06 1,5

17:13 0,4

* Trực ban: Ngày: HỒNG VINH

Đêm: TÀI

* Liên hệ:   Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 8:00 1,8

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com 16:48 0,5

KHU VỰC VÂN PHONG

Ghi chú

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 PHẠM ĐỨC TÀI H2 TRUNG-KV1 VU DINH 125 VIET NAM 3727 102,8 6,6 P/S VP NEO 2:00 CAPT: TOÀN 0982 880 481

2 PHẠM ĐỨC TÀI H2 TRUNG-KV1 NEW DRAGON LIBERIA 3675 80 3,6 VP NEO HVS 7:30
DOLPHIN LOGISTICS:  ĐÔ 0909 163 064

TUG: MIPO 1, 2, 3

3
TRẦN VĂN HUỲNH

VŨ QUỐC TRỌNG-KV1

H3

NH
HANH-KV1 JIN RUN 988 BELIZE 2905 98,2 4,4 HVS P/S 8:00 CMI: THANH. TUG: MIPO 1, 2

4 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH DŨNG-KV1 GLORIOUS JASMINE PANAMA 43892 210 7,7 P/S NVP1 8:00
VOSA: HẢO 082 517 2958

TUG: SEA BOXER 01, SEA BOXER 02

5
TRẦN VĂN HUỲNH

VŨ QUỐC TRỌNG-KV1

H3

NH
HANH-KV1 VU DINH 35 VIET NAM 2680 89,68 3,8 LS P/S 13:00

CAPT: VUI 0973 037 456. 

TUG: VP09

6
TRẦN VĂN HUỲNH

VŨ QUỐC TRỌNG-KV1

H3

NH
HANH-KV1 VU DINH 125 VIET NAM 3727 102,8 6,6 VP NEO LS 14:30

CAPT: TOÀN 0982 880 481

TUG: VP09

7 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH TRUNG-KV1 DONG BAC 22-10 VIET NAM 10964 146,86 7,5 BVP-1B P/S 17:00 AN BÌNH : DŨNG. TUG: VP01, VP09

8

KHU VỰC NHA TRANG     

Họ và tên Hạng Từ Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ  

Họ và tên Từ Đến

1
ĐẶNG TRUNG HUY

ĐOÀN ANH DUY-KV1

H2

NH
HUNG PHAT 599 VIET NAM 3543 92,5 3,8 CR NEO CR2 7:00 CAPT THỦY: 0934 516 476. TUG: CR4

2

3

4

Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Hoa tiêu chính

GT LOA D

Tuyến dẫn

LOA D
Tuyến dẫn

GT LOA

GT

D
Tuyến dẫn

Stt

Hoa tiêu chính
Hoa tiêu

tập sự
Tên tàu Quốc tịchStt

Hoa tiêu chính
Hoa tiêu

tập sự
Tên tàu Quốc tịch

Stt

Trường Sa

Quốc tịchTên tàu
Hoa tiêu

tập sự

Ghi chú

Thời gian Ghi chú

Thời gian

Thời gian

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  09/06/2025

Thủy triều

CHI NHÁNH CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM -  HOA TIÊU VIII

14:00 - 22:59Nha Trang


